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  Tên: ___________________ 

  Ngày:__________________ 
 

Vâng Lời Cha Mẹ 
 

Làm con mà biết yêu mến cha mẹ, ân cần với cha mẹ, thì cha mẹ sẽ vui lòng. 

Nhưng muốn cho cha mẹ được vui lòng hơn nữa, thì con phải vâng lời dạy bảo. Ta biết 

rằng cha mẹ ngăn cấm điều gì là muốn cho mình được nên tốt. Vậy mình vâng lời cha 

mẹ, tức là ích lợi cho mình. Cũng ví như ông thầy thuốc bắt người bệnh phải kiêng cữ 

thức gì là để chữa cho người ấy mau khỏi. 

 

 

 

 Ngữ Vựng(Vocabulary) 
 ÂNG, UI, IÊNG, ÊN 

1. ân cần (thoughtful): theo sát mà lo cho chu đáo. 

2. vui lòng (pleased): mừng trong bụng. 

3. vâng lời (to obey): làm theo lời người trên dạy. 

4. kiêng (to abstain from): cữ, tránh không dùng tới. 

5. nâng niu (loving care of):  ôm ấp, tưng tiu. 

6. ngẩng đầu (raise head up high): nâng cao đầu, hướng mặt lên phía trên. 

7. mủi lòng (to feel pity/ compassion): lòng thương, lòng trắc ẩn, động lòng, cảm 

động; xúc động mạnh vì xót thương. 

8. khiêng (to carry): mang hay vác vật gì đó. 

9. thiêng liêng (holy, spiritual, inviolable):  lòng tốt rất cao thượng 

10. bờ bến (shore and port (dock)): chỗ ven sông biển có thể đậu tàu. 

11. bền vững (strong, firm solid):  không thể lay chuyển được, không thay đổi 

được. 
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12. yêu mến (feel deep affection for somebody): thương yêu trìu mến. 

 

 

Tục Ngữ 
Thương cho roi cho vọt, 

Ghét cho ngọt cho bùi. 

(Spare the rod and spoil the child) 

 

Học Thuộc Lòng 
Bảo vâng, gọi dạ con ơi! 

Vầng lời sau trước con thời chớ quên. 

Công cha, nghĩa mẹ khôn đền, 

Vào ra thưa gởi mới nên con người. 

 

 

Đố Vui 
Đố các em là con gì ? 
Con gì biết đưa thư. 

 
                              Câu trả lời : ___________________ 
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  Ngày:__________________ 
 

Bài Tập  
 

 Câu Hỏi :  Em hãy trả lời những câu hỏi sau đây: 
1. Làm con phải thế nào để cho mẹ được vui long ? 

__________________________________________________________________ 

2. Vầng lời là phải làm thế nào? 

_________________________________________________________________ 

3. Vâng lời cha mẹ thì ích lợi cho ai? 

__________________________________________________________________ 

4. Tại sao thầy thuốc bắt người ốm (bịnh) kiêng cữ? 

__________________________________________________________________ 

5. Theo em, còn nhỏ em phải làm gì để cha mẹ vui lòng?        

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 Tập Làm Văn: Các em hãy đặt câu với các từ ngữ sau đây:  
1. ân cần 

__________________________________________________________ 

2. kiêng 

_________________________________________________________________ 

3. vui lòng 

__________________________________________________________________ 
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4. vâng lời 

__________________________________________________________________ 

 

 Các em hãy chọn đúng chữ thích hợp cho những câu sau đây: 

 Filling Blank: pick the words on the list below to complete 

sentences.  
nâng niu, ngẩng đầu, mủi lòng, khiêng, thiêng liêng, yêu mến, bờ bến, bền 

vững,  
 

1.  Những người vượt biển vô cùng xúc động khi tàu cặp được vào __________ 

_________ mới. 

2. Ba và chú cùng __________ chậu cúc vàng đặt  trước nhà. 

3. Trong lễ chào cờ, mọi người  _________ _______ nhìn theo lá quốc kỳ. 

4. Học trò ngoan thì luôn tôn kính thầy cô, _________ _______ bạn bè. 

5. Muốn xây nhà cao phải nghĩ tới việc đổ nền móng ________ _________. 

6. Cậu Hùng được ông bà ngoại ________ ________ từ tấm bé. 

7. Bảo vệ Tổ Quốc là nhiệm vụ _________ __________ của tất cả mọi người. 

8. Bà em _________ _________ khi xem T.V cảnh cháy nhà ở Nam California. 
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